
TT Nội dung công việc ĐVT SL Ngày cấp Ngày trả
Thời gian 

thuê
(ngày)

Giá Thành tiền

I Cấp giáo đợt 1

1 Giáo nêm  D48*2mm-L=1m Cái 842 25/03/2025 23/07/2025 120          0

2 Giáo nêm  D48*2mm-L=2m Cái 1.212 25/03/2025 23/07/2025 120          0

3 Giáo nêm  D48*2mm-L=2,5m Cái 1.776 25/03/2025 23/07/2025 120          0

4 Giằng ngang 1,2m Cái 12.597 25/03/2025 23/07/2025 120          0

5 Giằng ngang 0,6m Cái 609 25/03/2025 23/07/2025 120          0

6 Chân kích L=500mm Cái 2.988 25/03/2025 23/07/2025 120          0

7 Bát kích L=500mm Cái 4.140 25/03/2025 23/07/2025 120          0

8 Ống nối Cái 2.039 25/03/2025 23/07/2025 120          0

II Cấp giáo đợt 2

1 Giáo nêm  D48*2mm-L=1m Cái 1.268 05/05/2025 05/07/2025 61            0

2 Giáo nêm  D48*2mm-L=2m Cái 1.395 05/05/2025 05/07/2025 61            0

3 Giáo nêm  D48*2mm-L=2,5m Cái 1.549 05/05/2025 05/07/2025 61            0

4 Giằng ngang 1,2m Cái 12.274 05/05/2025 05/07/2025 61            0

5 Giằng ngang 0,6m Cái 428 05/05/2025 05/07/2025 61            0

6 Chân kích L=500mm Cái 2.531 05/05/2025 05/07/2025 61            0

7 Bát kích L=500mm Cái 2.911 05/05/2025 05/07/2025 61            0

8 Móc treo bát kích (chống chuyền) Cái 380 05/05/2025 05/07/2025 61            0

9 Ống tuýp D48 dài 6m m 968 05/05/2025 05/07/2025 61            0

10 Ống nối Cái 2.569 05/05/2025 05/07/2025 61            0

III Cấp giáo đợt 3

1 Giáo nêm  D48*2mm-L=1m Cái 312 15/05/2025 05/07/2025 51            0

2 Giáo nêm  D48*2mm-L=2m Cái 312 15/05/2025 05/07/2025 51            0

3 Giáo nêm  D48*2mm-L=2,5m Cái 396 15/05/2025 05/07/2025 51            0

4 Giằng ngang 1,2m Cái 3.459 15/05/2025 05/07/2025 51            0

5 Giằng ngang 0,6m Cái 100 15/05/2025 05/07/2025 51            0

Công ty xin gửi báo giá cho thuê giáo nêm tới Quý Công ty như sau:

Dự án: XÂY DỰNG CẢI TẠO TRƯỜNG THPT VIỆT ĐỨC
Địa điểm: Số 47 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm.

BÁO GIÁ
Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG XUÂN MAI

Địa chỉ: ………………..

Email: ……………………..

Người liên hệ: …...                      ĐT: …………….

Lô gô công ty

CÔNG TY ………..
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TT Nội dung công việc ĐVT SL Ngày cấp Ngày trả
Thời gian 

thuê
(ngày)

Giá Thành tiền

6 Chân kích L=500mm Cái 708 15/05/2025 05/07/2025 51            0

7 Bát kích L=500mm Cái 827 15/05/2025 05/07/2025 51            0

8 Móc treo bát kích (chống chuyền) Cái 119 15/05/2025 05/07/2025 51            0

9 Ống nối Cái 222 15/05/2025 05/07/2025 51            0
Vận chuyển trọn gói đến dự án và 
về

 Trọn 
gói 

1              0

Tổng giá trị hợp đồng tạm tính gồm thuế 
VAT

0

Cộng Giá trước thuế 0

Thuế VAT 8% 0
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